
Phụ lục:
DANH SÁCH

Trường hợp vi phạm pháp luật đất đai phát sinh trong Quý III năm 2025 đã bị xử lý
(gửi kèm theo Văn bản số …../SNNMT-ĐĐ ngày …./10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
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(tháng/năm)

Diện
tích đất

vi
phạm
(m2)

Chức danh
người xử

phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện
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Đã khắc phục xong vi
phạm 

Thời điểm
khắc phục

xong vi
phạm

(tháng/ năm)

1 Phạm Văn Đàm 037074009362 Gia Vân
Chuyển đất trồng lúa sang

đất phi nông nghiệp (không
phải là đất ở)

6/2025 228.6
Phó Chủ

tịch UBND
xã

7,500,000 Khôi phục lại tình trạng ban đầu
của đất X

Đã tháo dỡ công trình
nhưng chưa khôi phục tình

trạng ban đầu của đất

2 Lê Đức Mạnh 037085003149 Gia Vân Làm suy giảm chất lượng đất 6/2025 93.8 Phó Chủ
tịch UBND

xã

3,500,000 Khôi phục lại tình trạng ban đầu
của đất

Chưa Chưa

3 Trịnh Văn Luân 037095000514 Gia Vân
Chuyển đất trồng lúa sang

đất phi nông nghiệp (không
phải là đất ở)

7/2025 149.4
Phó Chủ

tịch UBND
xã

4,000,000 Khôi phục lại tình trạng ban đầu
của đất Chưa Chưa

4 Phạm Văn Sơn 037085004895 Gia Vân

Chuyển đất nông nghiệp
không phải là đất trồng lúa,

không phải là đất nông
nghiệp sang đất phi nông

nghiệp (không phải là đất ở)

9/2025 71.5
Phó Chủ

tịch UBND
xã

4,000,000 Khôi phục lại tình trạng ban đầu
của đất X Chưa

5 Lương Văn Quang 036080000398 Nam Đồng

Chuyển đất nông nghiệp
không phải là đất trồng lúa,

không phải là đất lâm nghiệp
sang đất ở thuộc địa giới

hành chính của xã

12/2007 70 Chủ tịch
UBND xã 15,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
có được do hành vi vi phạm:

34.223.000 đồng. Phù hợp quy
hoạch đất ở: Yêu cầu ông Quang
thực hiện quy định tại khoản 3,

Điều 139 Luật đất đai năm 2024,
sau khi đã chấp hành Quyết định

xử phạt hành chính

X X

6 Vũ Thị Tám 037157001889

Nam Hoa
Lư

Chuyển đất trồng lúa
sang loại đất khác trong
nhóm đất nông nghiệp

1997 200
Chủ tịch
UBND
phường

4,419,999

Buộc nộp lại số lợi
bất hợp pháp có

được do thực hiện
hành vi vi phạm

X
7 Nguyễn Xuân Cương 037086003415

8 Vũ Thị Hồng Điệp 037190001598

9 Nguyễn Quốc Vương 037085008316

10 Trần Văn Tôn 037053002391 Nam Hoa
Lư

Lấn đất nông nghiệp
(không phải là đất trồng
lúa, đất rừng đặc dụng,
đất rừng phòng hộ, đất

rừng sản xuất)

1997 226.2
Chủ tịch
UBND
phường

22,690,799

Buộc nộp lại số lợi
bất hợp pháp có

được do thực hiện
hành vi vi phạm

X

11 Lưu Xuân Trình 037050002738 Nam Hoa
Lư

Lấn đất nông nghiệp
(không phải là đất trồng
lúa, đất rừng đặc dụng,
đất rừng phòng hộ, đất

rừng sản xuất)

1997 285.6
Chủ tịch
UBND
phường

97,323,188

Buộc nộp lại số lợi
bất hợp pháp có

được do thực hiện
hành vi vi phạm

X

12 Trần Ngọc Hiếu Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 3/2025 117 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

13 Trần Thị Hương Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 3/2025 94 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

14 Trần Văn Thắm Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
Lúa 3/2025 132 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

15 Trần Thị Vân Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 3/2025 113 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

16 Trần Khắc Đoàn Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 3/2025 80 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

17 Nguyễn Quý Nhân Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 4/2025 65 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

18 Trần Thị Thơm Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 4/2025 88 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

19 Trần Đức Kiên Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 2/2025 99 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

20 Trần Duy Liên Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 3/2025 150 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

21 Trần Khắc Ngà Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 3/2025 80 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

22 Mai Thanh Ngọc Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 3/2025 115 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

23 Trần Đức Trường Nam Lý Chiếm đất UBND xã 3/2025 96 Chủ Tịch
UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x x 3/2025

24 Trần Văn Độ Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 3/2025 100 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

25 Trần Duy Thực Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 2/2025 112 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

26 Trần Thế Năng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
CLN 4/2025 68 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

27 Nguyễn Mạnh Hùng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
CLN 5/2025 77 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

28 Trần Thị Bé Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 6/2025 198 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

29 Trần Huy Nhiên Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS+CLN 3/2025 105 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

30 Trần Duy Nghinh Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 4/2025 88 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

31 Trần Văn Việt Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 4/2025 72 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

32 Trần Hồng Hạnh Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 6/2025 77 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

33 Nguyễn Trọng Hoà Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 3/2025 168 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

34 Trần Đức Phòng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 3/2025 100 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

35 Trần Văn Hùng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 3/2025 230 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

36 Trần Công Thắng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 3/2025 337 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

37 Trần Hữu Thu Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
CLN 4/2025 27 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

38 Trần Hữu Giang Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 4/2025 118 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

39 Trần Hữu Luận Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
CLN 4/2025 99 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

40 Trần Đình Tú Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 6/2025 122 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

41 Trần Hữu Quân Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 6/2025 333 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

42 Trần Đức Sáng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
NTS 6/2025 121 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

43 Trần Bá Cường Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 6/2025 131 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

44 Trần Duy Hoàng Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
BHK 6/2025 114 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

45 Trần Văn Khu Nam Lý Xây dựng công trình trên đất
LUC 4/2025 308 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 tháo dỡ công trình vi phạm x

46 Trần Trọng Toản Nam Lý 7/2025

47 Trần Thế Hiếu Nam Lý 7/2025

48 Trần Hữu Hoàn Nam Lý 7/2025

49 Trần Đức Tân Nam Lý 7/2025

50 Trần Mạnh Hoạt Nam Lý Xây dựng chuồng trại chăn
nuôi 5/2025 116 Chủ Tịch

UBND xã KPHQ

51 Trần Ngọc Đoàn 035089002299 Nam Lý Xây dựng xưởng 6/2025 120 Chủ Tịch
UBND xã KPHQ

52 Nguyễn Văn Hợi 035083005715 Nam Lý Xây công trình 6/2025 99 Chủ Tịch
UBND xã KPHQ

53 Trần Ngọc Mười 035072008622 Nam Lý Xây chuồng trại 5/2025 42 Chủ Tịch
UBND xã KPHQ

54 Trần Văn Nghĩa 035063001603 Nam Lý Xây chuồng trại 5/2025 Chủ Tịch
UBND xã KPHQ Tái vi

phạm

55 Nguyễn Việt Anh 035094008549 Nam Lý Làm lán 4/2025 68 Chủ Tịch
UBND xã KPHQ

56 Nguyễn Thị Lộc Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình 7/2025 37 Chủ Tịch

UBND xã 4,000,000 x x 9/2025

57 Ninh Đức Ngọc Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình

7/2025 27 Chủ Tịch
UBND xã

4,000,000 x x 9/2025

58  Tạ Bá Khẩn Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình

7/2025 30 Chủ Tịch
UBND xã

4,000,000 x

59  Ninh Khắc Công Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình

7/2025 50 Chủ Tịch
UBND xã

4,000,000 x

60 Ninh Thị Mai Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình

7/2025 25 Chủ Tịch
UBND xã

4,000,000 x

61 Bùi Tiến Bảo Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình

7/2025 26 Chủ Tịch
UBND xã

4,000,000 x x 9/2025

62 PhạmThị Yến Vũ Dương  Dựng lán tôn trên đât nông
 nghiệp của gia đình

7/2025 24 Chủ Tịch
UBND xã

4,000,000 x

63 Bùi Hữu Đoàn Vũ Dương Dựng lán tôn lấn chiếm vi
 phạm công trình thủy lợi

7/2025 29 Chủ Tịch
UBND xã

200,000 x

64 Ninh Đức Bình Vũ Dương Dựng lán tôn lấn chiếm vi
 phạm công trình thủy lợi

7/2025 42 Chủ Tịch
UBND xã

200,000 x

65  Ninh Văn Khang Vũ Dương
 Xây dựng tường gạch bi
 cáo 1,2m lấn chiếm hành
 lang đường giao thông

7/2025 15 x 7/2025

66 Bùi Hữu Giang Vũ Dương Dựng lán tôn lấn chiếm vi
 phạm công trình thủy lợi

7/2025 40 Chủ Tịch
UBND xã

200,000 x

67 Trần Công Tuấn 036067005307 TDP Chín Mười,
phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang
đất phi nông nghiệp không
phải là đất ở

9/2025 136.6

Phó Chủ
tịch UBND

phường
Đông A

8,000,000 Buộc khôi phục lại tình trạng ban
đầu của đất

68 Trần Xuân Ghanh 036074005935 TDP Đoài Đông,
phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang
đất phi nông nghiệp không
phải là đất ở

9/2025 186.3

Phó Chủ
tịch UBND

phường
Đông A

8,000,000 Buộc khôi phục lại tình trạng ban
đầu của đất

69
Công ty CP Chế biến
nông sản thực phẩm
xuất khẩu Ninh Bình

Số nhà 12, đường
Phạm Văn Nghị,
phường Hoa Lư

Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai

PGĐ Sở
NNMT

5.000.000
đồng 

Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai theo quy định

70 Công ty TNHH một
thành viên Quang
Ninh Ninh Bình

Xóm 7, xã Quang
Thiện

Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai 

PGĐ Sở
NNMT

5.000.000
đồng 

Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai theo quy định
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